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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TC 

TỈNH SƠN LA 

 
Bản án số: 07/2020/HSST 

Ngày: 13-01-2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TC, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Chiến 

          Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lường Văn Duôi 

2. Bà Lê   ng Nhung 

         - Thư ký phiên toà: Ông Lê Văn Tiến D ng - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

TC, tỉnh Sơn La. 

         - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện TC, tỉnh Sơn La tham gia phiên 

toà: Ông Bạc Cầm  ưng- Kiểm sát viên. 

Ngày 13-01-2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TC mở phiên xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2020/TLST-HS ngày 02-01-2020theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2020/QĐXXST-HS, ngày 02-01-2020 đối 

với bị cáo: 

L  n  V n T; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 14-5-1980 tại huyện TC, 

tỉnh Sơn La; nơi cư trú: Bản M, x  TM, huyện TC, tỉnh Sơn La; dân tộc: Thái; 

quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: 07/12; nghề nghiệp: 

Tr ng trọt; Con ông: L  Văn V, sinh năm: 1957 và bà: Quàng Thị X, sinh năm: 

1959; bị cáo có vợ: L  Thị X, sinh năm: 1983  đ  ly hôn) và 01 con 18 tuổi; tiền 

án: Không có; tiền sự: 01 tiền sự, ngày 28-4-2017 bị T a án nhân dân huyện TC, 

tỉnh Sơn La ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành ch nh đưa vào cơ sở cai 

nghiện b t buộc tại Cơ sở điều trị ma túy tỉnh Sơn La với thời hạn 24 tháng và đ  

ch p hành xong ngày 28-4-2019. Đến nay chưa được xóa tiền sự; nhân thân: Năm 

2011 bị cáo bị T a án nhân dân huyện  ên Châu, tỉnh Sơn La xử phạt 26   ai 

mươi sáu  tháng t  về tội Tàng tr  trái phép ch t ma túy.Trong vụ án này bị cáo bị 

b t tạm gi , tạm giam từ ngày 01-11-2019 cho đến nay có mặt tại phiên t a. 

*Bị hại: anh L  Văn T, sinh năm: 1984, trú tại: bản HT, x  TM, huyện TC, tỉnh 

Sơn La. (V ng mặt có lý do). 

*N   i có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan: anh L  Văn Th, sinh năm: 1995, trú 

tại: Bản P, x  TM, huyện TC, tỉnh Sơn La. (V ng mặt có lý do). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qua các tài liệu có trong h  sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm t t như sau: 

Khoảng 20 giờ ngày 24-10-2019, Lường Văn T đi bộ một mình từ nhà ở Bản 

M, xã TM, huyện TC, tỉnh Sơn La đến khu vực Bản HT, xã TM để tìm trộm c p tài 

sản. Khi đến trước nhà anh L  Văn T  là anh họ của    cáo T , th y cửa nhà anh T 

không đóng, quan sát xung quanh không th y ai, T đ  đi thẳng vào trong nhà, nhìn 

th y 01 chiếc ti vi, nh n hiệu ASANZO, loại màn hình phẳng 42 inch. Do không 

có ai ở trong nhà  tầng 1  nên T nảy sinh ý định trộm c p chiếc ti vi để bán l y tiền 

tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, T lén lút tháo dây ổ điện, d ng 2 tay bê chiếc ti vi đi bộ 

ra khỏi nhà anh T, r i đi men theo bờ ruộng đến khu vực Bản M, x  TM, T đặt ti vi 

ở trên bờ ruộng và ng i trông. Đến khoảng 04 giờ sáng ngày 25-10-2019, T mang 

ti vi trộm c p được đến nhà L  Văn Th  sinh năm 1995 , trú tại: Bản P, x  TM, 

huyện TC và bán cho Thoải với giá 500.000 đ  Năm trăm nghìn đồng , r i đi bộ về 

nhà.  

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện TC đ  phối hợp đ  

với các cơ quan chức năng tiến hành xác định hiện trường  có vẽ sơ đồ và  ản ảnh 

kèm theo . Kết quả như sau: 

- Hiện trường chung: Được xác đ nh là nhà ở của anh Lò Văn T sinh năm 

1984, trú tại: Bản HT - TM - TC - Sơn La. 

+ Phía Bắc: giáp mặt Quốc lộ 6A. 

+ Phía Nam: Giáp ruộng lúa của nhân dân Bản HT. 

+ Phía Tây: Giáp nhà anh Đỗ Tiến Dần. 

+ Phía Đông: Giáp ruộng lúa của nhân dân Bản HT. 

- Hiện trường cụ thể: Được xác đ nh tại tầng 1 của nhà anh Lò Văn Tâm. 

+ Nhà anh Lò Văn Tâm là nhà xây 03 tầng, kích thước: rộng 4,8 m, dài 11,20 

m. Nhà hướng Bắc có 01 cửa ra vào, cửa có kích thước: rộng 04 m, cao 03 m, cửa 

làm  ằng kim loại, loại xếp kéo về 02  ên. Cửa được xác đ nh là v  trí số 1. 

+ Tầng 1 có chiều rộng 4,8 m, chiều dài 11,20 m là phòng khách của gia đình 

anh Lò Văn Tâm. 

+ Cách cửa ra vào 8,5 m cách tường phía Tây 1,70 m là kệ để ti vi  ằng gỗ, 

kích thước: cao 1,67 m; rộng: 2,20 m (theo lời kể của anh Lò Văn Tâm: chiếc ti vi, 

nhãn hiệu ASANZO đặt trên kệ đã    mất trộm). Kệ được xác đ nh là v  trí số 2. 

+ Tại góc nhà phía Tây Nam là 01 cửa xuống tầng hầm, kích thước: rộng 90 

cm. 

+ Mở rộng hiện trường, không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài sản gì thêm’’.  

 Ngày 31/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện TC đ   êu cầu định giá 

tài sản số: 4120/ CĐG đề nghị Ph ng Tài ch nh - Kế hoạch huyện TC, tỉnh Sơn 

La đối với: 01 chiếc ti vi, nh n hiệu ASANZO, loại màn hình phẳng 42 inch, màu 

đen, đ  qua sử dụng. Tại Kết luận định giá tài sản số: 317/KL -  ĐĐG ngày 31-

10-2019, giá trị c n lại của tài sản do L  Văn Thưởng trộm c p là: 5.440.000 đ ng 

(Năm triệu  ốn trăm  ốn mươi nghìn đồng).  

 Tại phiên t a, lời khai, lời trình bày ý kiến của bị cáo, ý kiến của bị hại, ý kiến 

của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có trong h  sơ ph  hợp với nội dung bản 

cáo trạng và các tài liệu khác trong h  sơ vụ án như: biên bản hỏi cung bị can; biên 

bản ghi lời khai; biên bản xác định hiện trường, kết luận định giá tài sản. 
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Tại bản cáo trạng số: 08/CT-VKS ngày 02-01-2020của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện TC, tỉnh Sơn La đề nghị truy tố Lường Văn T về tội Trộm c p tài sản 

theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TC gi  quyền công tố 

luận tội, gi  nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lường Văn T về tội Trộm 

c p tài sản. Đề nghị  ội đ ng xét xử:  

Tuyên bố bị cáo Lường Văn T phạm tội: Trộm c p tài sản.  

Áp dụng khoản 1 Điều 173,điểm s khoản 1Điều 51; Điều 38 BL S năm 

2015 đối với bị cáo. Đề nghị xử phạt bị cáo Lường Văn T mức án từ 18 đến 24 

tháng t . Thời hạn ch p hành hình phạt t  t nh từ ngày 01-11-2019( là ngày b t 

tạm gi , tạm giam đối với bị cáo  . 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo được quy định 

tại khoản 5 Điều 173 BL S năm 2015. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BL S và Điều 106 BLTT S năm 

2015: Ch p nhận việc cơ quan CSĐT Công an huyện TC đ  trả lại toàn bộ tài sản 

là chiếc ti vi nh n hiệu ASANZO loại màn hình phẳng 42 inch, màu đencho bị hại 

anh L  Văn T là có căn cứ đúng pháp luật. 

Tuyên truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền: 500.000đ  Năm trăm nghìn 

đ ng  là khoản thu lợi b t ch nh từ việc phạm tối đối với bị cáo Lường Văn T. 

Về trách nhiệm dân sự: Ch p nhận việc bị hại anh L  Văn T c ng như người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh L  Văn Th không yêu cầu bị cáo Lường Văn 

T b i thường gì thêm. 

Về án ph : Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  T a 

án: Miễn toàn bộ án ph   SST cho bị cáo Lường Văn T. 

Ý kiến của bị hại anh L  Văn T; ý kiến của người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan  anh L  Văn Th có trong h  sơ c ng như trong đơn xin xét xử v ng mặt về 

trách nhiệm dân sự không yêu cầu bị cáo Lường Văn T b i thường gì thêm và đề 

nghị  ĐXX xét xử bị cáo Lường Văn T theo đúng quy định của pháp luật. 

Lời nói sau c ng của bị cáo Lường Văn T: Nh t tr  như lời luận tội của đại 

diện Viện kiểm sát. bị cáo đ  thực sự nhận ra lỗi lầm, bị cáo r t ân hận, ăn năn hối 

cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin  ội đ ng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, tạo cơ hội cho bị cáo sớm được trở về h a hập với gia đình và 

x  hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong h  sơ vụ án đ  được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên t a,  ội đ ng xét xử nhận th y như sau: 

[1] Về nội dung vụ án: Ngày24-10-2019, Lường Văn T đ  có hành vi lén lút 

chiếm đoạt tài sản g m: 01 chiếc ti vi, nh n hiệu ASANZO, loại màn hình phẳng 
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42 inchcủa gia đình anh L  Văn Tâm, trú tại: Bản HT, xã TM, huyện TC, tỉnh Sơn 

La, có giá trị: 5.440.000 đ ng  Năm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đ ng .  

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo Lường Văn T tại cơ quan điều tra và tại 

phiên t a ngày hôm nay đều thống nh t với lời khai của bị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan và các tài liệu khác có trong h  sơ. Bị cáo là người có năng lực 

trách nhiệm hình sự. Trên cơ sở có đầy đủ điều kiện, đủ căn cứ kết luận bị cáo 

Lường Văn T phạm tội: Trộm c p tài sản, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 

BLHS năm 2015 như quan điểm truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân huyện TC, tỉnh Sơn La.  

Tại Điều 173 BL S năm 2015 quy định: 

 “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác tr  giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì    phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm”. 

 “5.Người phạm tội còn có thể    phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng”. 

 [3] Xét t nh ch t mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho x  

hội, bởi bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi 

trộm c p tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. 

 ành vi của bị cáo đ  xâm phạm đến quyền sở h u hợp pháp của người khác được 

pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến trật tự an toàn x  hội tại địa phương. Do đó cần có 

mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới đảm bảo được t nh 

nghiêm minh của pháp luật, giáo dục trong công tác ph ng chống tội phạm trong 

giai đoạn hiện nay,nh t là các tội xâm phạm sở h u. Do vậy cần cách ly bị cáo ra 

ngoài x  hội một thời gian mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công 

dân tốt, có  ch cho x  hội.  

[4] Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 

tại phiên t a ngày hôm nay bị cáo đ  ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo về hành 

vi phạm tội của mình đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.  

[5] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52BLHS năm 2015. 

[6] Xét nhân thân bị cáo: Năm 2011 bị cáo bị T a án nhân dân huyện  ên 

Châu, tỉnh Sơn La xử phạt 26   ai mươi sáu  tháng t  về tội Tàng tr  trái phép 

ch t ma túy tuy đ  được xóa án t ch nhưng vẫn thuộc trường hợp nhân thân x u. 

[7] Bị cáo Lường Văn T đang bị tạm giam, nay  ội đ ng xét xử xét th y cần 

tiếp tục tạm giam bị cáo trong hạn 45 ngày kể từ ngày tuyên án. Vận dụng khoản 1, 

khoản 3 Điều 329 BLTT S năm 2015. 

[8] Ngoài hình phạt ch nh là phạt t  bị cáo Lường Văn T c n có thể bị áp 

dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 173 BL S năm 2015. Xét 

th y lời khai và lời trình bày của bị cáo tại phiên t a ngày hôm nay, bị cáo không 
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có tài sản gì có giá trị, không có đủ điều kiện và khả năng thi hành. Do vậy  ội 

đ ng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[9] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện TC 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện TC, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên t a, bị cáo, người bị hại, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quankhông có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đ  thực 

hiện đều hợp pháp. 

[10] Đối với L  Văn Th là người mua 01 chiếc ti vi, nh n hiệu ASANZO, 

loại màn hình phẳng 42 inch, màu đen từ L  Văn T vào sáng ngày 25-10-2019 với 

giá 500.000 đ ng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện TC triệu tập, 

l y lời khai và xác định được Th không biết tài sản trên do T trộm c p mà có, ph  

hợp với lời khai của T. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập v n đề xử lý đối với 

L  Văn Th. 

[11] Về vật chứng: Đối với 01 chiếc ti vi, nh n hiệu ASANZO, loại màn hình 

phẳng 42 inch, màu đen do L  Văn T trộm c p của gia đình anh L  Văn T Quá 

trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện TC xác định được chiếc ti vi trên 

thuộc quyền sở h u, quản lý của anh Tâm. Anh T đ  có Đơn xin lại tài sản trên, do 

vậy  ĐXX ch p nhận việc cơ quan CSĐT Công an huyện TC đ  trả lại cho chủ sở 

h u hợp pháp anh L  Văn T là có căn cứ,đúng pháp luật. 

[12] Đối với số tiền 500.000đ  Năm trăm nghìn đ ng  là khoản thu lợi b t 

ch nh từ việc  phạm tội,  ĐXX tuyên truy thu sung vào ngân sách nhà nước. 

[13] Về phần trách nhiệm dân sự: Bị hạianh L  Văn T và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan anh L  Văn Th không yêu cầu bị cáo Lường Văn T b i 

thường gì thêm. Nên trách nhiệm dân sự không đặt ra xem xét. 

[14] Về án ph  : Xét th y gia đình bị cáo Lường Văn T thuộc diện hộ cận 

ngh o của x  TM, huyện TC. Do đó cần áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và 

lệ ph  T a án: Miễn toàn bộ án ph   SST cho bị cáo Lường Văn T. 

[15] Về quyền kháng cáo: Bị cáo Lường Văn T có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại anh L  Văn T có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoạc bản án được niêm yết 

theo quy định của pháp luật; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh L  Văn Th 

có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan tới quyền lợi nghĩa vụ tronghạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoạc bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật, theo quy định tại các Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Về tội danh và hình phạt 

Căn cứ  khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS 2015: 

Tuyên bố bị cáo Lường Văn T phạm tội: Trộm c p tài sản; 

Xử phạt bị cáo Lường Văn T 24   ai mươi tư  tháng t . Thời hạn ch p hành 

hình phạt được t nh từ ngày 01-11-2019  là ngày b t tạm gi , tạm giam đối với bị 

cáo ). 

Bị cáo đang bị tạm giam, cần tiếp tục giam gi  bị cáo trong hạn 45 ngày, kể 

từ ngày tuyên án theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự 

2015. 

2. Về    l  vật ch n  

Căn cứ Điều 47 BL S 2015 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

- Ch p nhận việc cơ quan CSĐT Công an huyện TC đ  trả lại tài sản là chiếc 

ti vi nh n hiệu ASANZOloại màn hình phẳng 42 inch, màu đen cho bị hại anh L  

Văn T. 

- Tuyên truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 500.000đ  Năm trăm 

nghìn đ ng  đối với bị cáo Lường Văn T. 

3. Án phí 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQ 14 ngày  30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  T a án: Miễn toàn bộ án 

ph   SST cho bị cáo Lường Văn T. 

4. Quyền khán  cáo  

Căn cứ Điều 331, 333 BLTT S năm 2015: Bị cáo Lường Văn T có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại anh L  Văn T có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoạc bản 

án được niêm yết theo quy định của pháp luật; người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan anh L  Văn Th có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan tới quyền lợi 

nghĩa vụ tronghạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoạc bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Sơn La; 

- VKSND  02 bản ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La 

- CA huyện TC; 

- Chi cục T ADS huyện TC; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ; 

- Lưu án văn; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Chiến 
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- Lưu:   sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


